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Phụ lục 2
MA TRẬN,  BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II 2024-2025
(Kèm theo Công văn số #sovb/SGDĐT-GDTrH ngày #nbh/02/2025 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam)
I. MA TRẬN KIỂM TRA CUỐI KÌ II 

	TT
	Chủ đề/Chương
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng – Sai”

	Trả lời ngắn

	
	
	

	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Phản ứng oxi hoá khử
	Câu 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.25

	
	
	
	Câu 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.25

	2
	Enthalpy tạo thành và biến thiên enthalpy của phản ứng hoá học.
	Câu 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.25

	
	
	Câu 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.25

	3
	Tính biến thiên enthalpy của phản ứng hoá học.
	
	
	Câu 5
	
	
	
	
	
	
	Câu 1:
	
	
	
	
	
	2.25

	4
	PT tốc độ phản ứng và hằng số tốc độ phản ứng
	
	Câu 6
	
	Câu 2: 1 lệnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,25

	
	
	Câu 7
	
	
	
	1 lệnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.25

	5
	Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng
	Câu 8
	
	
	1 lệnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.25

	
	
	Câu 9
	
	
	1 lệnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.25

	6
	Đơn chất nhóm VA
	Câu 10
	
	
	Câu 1: 1 lệnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.25

	
	
	Câu 11
	
	
	
	1 lệnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.25

	7
	Hydrogen halide và một số phản ứng của ion halide
	Câu 12
	
	
	
	1 lệnh
	1 lệnh
	
	
	
	Câu 2:
	
	
	
	
	
	1.25

	Tổng số câu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số điểm
	3,0
 
	2,0
	2,0
	3,0
	4,0
	3,0
	3,0
	10

	Tỉ lệ %
	30
	20
	20
	30
	40
	30
	30
	100


II. BĐT KIỂM TRA CUỐI KÌ II
	TT
	Chủ đề/Chương
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng – Sai”

	Trả lời ngắn

	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Phản ứng oxi hoá khử
	Xác định số oxi hoá
	Câu 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.25

	
	
	Xác định chất khử, oxi hoá
	
	Câu 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.25

	2
	Enthalpy tạo thành và biến thiên enthalpy của phản ứng hoá học.
	Biết phản ứng toả, thu nhiệt
	Câu 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.25

	
	
	Điều kiện chuẩn, đơn vị j, kj
	Câu 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.25

	3
	Tính biến thiên enthalpy của phản ứng hoá học.
	Tính nhiệt tạo thành chuẩn của phản ứng.
	
	
	Câu 5
	
	
	
	
	
	
	Câu 1:
	
	
	
	
	
	2.25

	4
	PT tốc độ phản ứng và hằng số tốc độ phản ứng
	Trình bày được khái tốc độ phản ứng hoá học và cách tính tốc độ trung bình phản ứng
	
	Câu 6
	
	Câu 2: 1 lệnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,25

	
	
	Viết biểu thức tốc độ phản ứng theo hằng số tốc độ phản ứng
	Câu 7
	
	
	
	1 lệnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.25

	5
	Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng
	Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng: Nồng độ
	Câu 8
	
	
	1 lệnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.25

	
	
	Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng: Nồng độ, nhiệt độ, áp suất, diện tích tiếp xúc
	Câu 9
	
	
	1 lệnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.25

	6
	Đơn chất nhóm VA
	Trạng thái đơn chất Hal
	Câu 10
	
	
	Câu 1: 1 lệnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.25

	
	
	Tính hoá học đơn chất Hal
	Câu 11
	
	
	
	1 lệnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.25

	7
	Hydrogen halide và một số phản ứng của ion halide
	HX ăn mòn thuỷ tinh
	Câu 12
	
	
	
	1 lệnh
	1 lệnh
	
	
	
	Câu 2:
	
	
	
	
	
	1.25

	Tổng số câu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số điểm
	3,0
 
	2,0
	2,0
	3,0
	4,0
	3,0
	3,0
	10

	Tỉ lệ %
	30
	20
	20
	30
	40
	30
	30
	100


� Mỗi câu hỏi bao gồm 4 ý nhỏ, mỗi ý học sinh phải chọn đúng hoặc sai. Một số tài liệu sắp xếp loại câu hỏi này vào loại Nhiều lựa chọn phức hợp hoặc Nhiều lựa chọn có phương án đúng.


� Đối với môn học không sử dụng dạng này thì chuyển toàn bộ số điểm cho dạng “Đúng – Sai”.


� Lựa chọn sao cho được khoảng 3,0 điểm, tương ứng với tỉ lệ khoảng 30%; tương tự như thế đối với các dạng khác.


� Mỗi câu hỏi bao gồm 4 ý nhỏ, mỗi ý học sinh phải chọn đúng hoặc sai. Một số tài liệu sắp xếp loại câu hỏi này vào loại Nhiều lựa chọn phức hợp hoặc Nhiều lựa chọn có phương án đúng.


� Đối với môn học không sử dụng dạng này thì chuyển toàn bộ số điểm cho dạng “Đúng – Sai”.


� Lựa chọn sao cho được khoảng 3,0 điểm, tương ứng với tỉ lệ khoảng 30%; tương tự như thế đối với các dạng khác.





